
Học bổng HK II năm học 2011 - 2012 SV K35 Khoa  Tiếng Trung

Mercredi, 24 Octobre 2012 06:48

DANH SÁCH SINH VIÊN K35

NHẬN HỌC BỔNG HK 2

Khoa Tiếng Trung Quốc (năm học

2011 - 2012)

Kèm theo Quyết định số 2097/QĐ-

ĐHSP-CTCTHSSV ngày 19/10/2012

STT Họ và

tên

MS

SV

ĐT

BC

HT

ĐR

L

Mức

học

bổng

Số

tiền

1 Diệc

Vĩ

LâmK35

.704

.004

8.0488 300,

000

1,50

0,00

0

2 Trần

Vĩ

Lươ

ng

K35

.704

.005

8.3884 300,

000

1,50

0,00

0

3 Diệ

p Vi

ên

Mi K35

.704

.007

8.3880 300,

000

1,50

0,00

0

4 Trần

Thị

Ngọc

Trâ

n

K35

.704

.019

8.04100 300,

000

1,50

0,00

0

5 Trần

Thị Mỹ

Hạ

nh

K35

.754

.008

8.0083 300,

000

1,50

0,00

0

6 Huỳnh

Tuyết

Ki

m

K35

.754

.014

8.6283 300,

000

1,50

0,00

0

7 Vòng

Mỹ

Lin

h

K35

.754

.016

8.1592 300,

000

1,50

0,00

0

8 Liêu

Mỹ

Nh

i

K35

.754

.025

8.6292 300,

000

1,50

0,00

0

9 Vương

Uyển

Qu

ân

K35

.754

.028

8.3883 300,

000

1,50

0,00

0

10 Nguyễn

Ngọc

Thanh

Tâ

m

K35

.754

.030

8.1584 300,

000

1,50

0,00

0

11 Huỳnh

Trung

Tri

nh

K35

.754

.035

8.4684 300,

000

1,50

0,00

0
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